	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG THCS TRÀNG AN
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

Năm học 2011 – 2012

Môn: Lịch sử lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút


Câu 1: (2 điểm)

Hãy điền đúng các sự kiện lịch sử tương ứng với các mốc thời gian sau:

- 1771: …………………………………………………………………………
- 1785: ………………………………………………………………………… 
- 1786: …………………………………………………………………………
- 1789: …………………………………………………………………………
Câu 2: (5 điểm)

Hãy trình bày cuộc tiến công của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu 1789 ?

Câu 3: (3 điểm)

Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?
-------------------------- Hết -------------------------
	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS TRÀNG AN

––––––––––––––––––––––––––––––––––
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
Môn: Lịch sử 7
Năm học 2011 – 2012


Câu 1: (2 điểm)

Học sinh điền chính xác sự kiện tương ứng với thời gian (Mỗi sự kiện đúng cho 0,25 điểm)

Đáp án đúng là:

- 1771: Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ
- 1785: Nguyễn Huệ chỉ huy quân Tây Sơn tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm- Xoài Mút.

- 1786: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Bắc, lật đổ chính quyền chúa Trịnh
- 1789: Vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh

Câu 2: (5 điểm)

Học sinh trình bày được các ý cơ bản sau:

- Nhận được tin cấp báo Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy hiệu Quang Trung, tiến quân ra Bắc
- Đến Nghệ An, ông cho tuyển thêm quân và mở cuộc duyệt binh lớn
- Đến Thanh Hóa, ông cho làm lễ tuyên thệ, đến Tam Điệp ông cho mở tiệc khao quân và tuyên bố trước ngày chiến thắng 
- Từ Tam Điệp ông chia quân làm 5 đạo
- Đêm 30 tết tiêu diệt gọn đồn Gián Khẩu
- Đêm mùng 3 tết, bí mật vây đồn Hà Hồi
- Mờ sáng mùng 5 tết đánh đồn Ngọc Hồi
Được nhân dân địa phương giúp sức ta tấn công đồn Đống Đa, tướng giặc là Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử
- Trưa mùng 5 tết Quang Trung cùng đoàn quân chiến thắng tiến vào Thăng Long

Câu 3: (3 điểm)
*) Nguyên nhân: (2điểm)

- Do lòng yêu nước nồng nàn và ý chí quyết tâm của dân ta

- Do tinh thần đoàn kết toàn dân 

- Do đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn của bộ tham mưu.

*) Ý nghĩa: (1 điểm)

- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh

- Mở ra một thời kỳ phát triển mới cho dân tộc.

-------------------------- Hết -------------------------

